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1. Giới thiệu 

Tiếng Hán hiện đại có ba trợ từ động thái ―了、着、过‖. Việc hiểu và sử dụng các trợ từ động 

thái này là tương đối khó đối với cả chính người học có tiếng mẹ đẻ là tiếng Trung Quốc. Chính vì 

vậy, đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến việc phân tích lỗi sai khi sử dụng nhóm trợ từ động thái. 

Tác giả Phùng Bồi Văn đã tiến hành điều tra các bài viết của học sinh trung học để tìm ra lỗi sai 

trong sử dụng trợ từ động thái nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu [1]. Tác giả Tưởng Lệ 

cũng thông qua việc giảng dạy môn ngữ văn thực hiện nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy các trợ từ động thái [2]. Với đối tượng người học là người nước ngoài, Triệu Hiểu Đồng đã dựa 

trên việc tổng hợp các loại hình lỗi sai trong sử dụng trợ từ động thái của lưu học sinh, tìm ra 

nguyên nhân các lỗi sai, từ đó đưa ra một số kiến nghị nâng cao hiệu quả dạy học [3], còn Uông 

Tuấn Bích thực hiện nghiên cứu lỗi sai trong sử dụng các trợ từ động thái với đối tượng học sinh 

người Thái Lan và Myanmar [4]. Trong số ba trợ từ động thái kể trên, trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

là hai trợ từ có một số điểm tương đồng trên bình diện cú pháp và ngữ nghĩa, dễ gây nhầm lẫn trong 

quá trình sử dụng. Theo tác giả Tưởng Lệ, trợ từ động thái ―了‖ biểu đạt động tác hoàn thành, trợ từ 

động thái ―过‖ biểu đạt hành động đã từng xảy ra trong quá khứ. Hai trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

đều có mối liên hệ với thời gian trong quá khứ, người học trong khi học và sử dụng điểm ngữ pháp 

này thường dễ mắc lỗi sai. Về trợ từ động thái ―了‖, tác giả Trương Diễm khẳng định đây là một 

điểm ngữ pháp khó nắm bắt đối với lưu học sinh nước ngoài. Tác giả đã dựa trên kho ngữ liệu của 

Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh tiến hành giới thiệu các lỗi sai, giải thích nguyên nhân và đề 

xuất biện pháp giải quyết [5]. Về trợ từ động thái ―过‖, các tác giả Ngô Khiết và Gia Vi đều nghiên 

cứu ở hai tầng nghĩa là biểu thị sự hoàn thành và sự việc đã từng xảy ra, trong đó, bài báo của tác 

giả Ngô Khiết tập trung phân biệt hai lớp nghĩa này, chú trọng cách dùng khi kết hợp với động từ ly 

hợp [6], còn tác giả Gia Vi tiến hành nghiên cứu trên đối tượng trẻ nhỏ [7]. Các học giả Việt Nam 

cũng có nghiên cứu liên quan đến lỗi sai trong sử dụng trợ từ động thái của sinh viên ngành tiếng 

Trung. Tác giả Trần Thị Ngọc Ánh thực hiện nghiên cứu phân tích lỗi sai và biện pháp sửa lỗi sử 

dụng trợ từ động thái dựa trên việc điều tra khảo sát với nhóm đối tượng là sinh viên ngành tiếng 

Trung của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế [8]. Tác giả Ừng Phú Long cũng đã thực hiện 

nghiên cứu lỗi sai thường gặp trong sử dụng trợ từ động thái ―了‖ của sinh viên Khoa tiếng Trung, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả học tập tiếng Trung 

cho các sinh viên người Việt [9]. Tuy nhiên, các nghiên cứu kể trên đều không tập trung làm rõ đặc 

điểm lỗi sai và nhầm lẫn giữa hai trợ từ động thái này. 

Thực tế trong quá trình giảng dạy hai trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖, sinh viên ngành tiếng 

Trung Quốc tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thường mắc một số lỗi dùng nhầm, 

dùng thiếu, dùng thừa hoặc dùng sai vị trí. Nhằm giải quyết vấn đề được đề cập đến ở trên, bài 

viết tập trung nghiên cứu cách sử dụng của hai trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖, tiến hành khảo sát 

100 sinh viên ngành tiếng Trung Quốc năm thứ hai của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái 

Nguyên và phân tích lỗi sai thường gặp, từ đó tìm ra nguyên nhân và kiến nghị dạy học liên quan 

đến hai trợ từ trên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học, góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho 

nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ Hán-Việt. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu miêu tả, phân tích, so sánh và khảo sát. Trên cơ 

sở nghiên cứu các tài liệu, bài viết có liên quan đến trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖, tiến hành miêu 

tả, phân tích và đối chiếu điểm giống và khác nhau về ý nghĩa, cách dùng của hai trợ từ động thái 

này. Với kết quả phân tích được, bài viết tiến hành khảo sát 100 sinh viên ngành tiếng Trung 

Quốc năm thứ 2 của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên nhằm tìm ra những lỗi sai thường 

gặp của sinh viên khi sử dụng trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm 

nâng cao hiệu quả dạy học để khắc phục những lỗi sai trên. 
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Khái quát về cách dùng trợ từ động thái “了” và “过” 

3.1.1. Cách dùng trợ từ động thái “了” 

Dựa vào vị trí và ý nghĩa sử dụng khác nhau của trợ từ ―了‖, Lữ Thúc Tương trong cuốn ―800 

từ Hán ngữ hiện đại‖ đã chia trợ từ ―了‖ thành trợ từ động thái và trợ từ ngữ khí [10]. Trợ từ 

động thái ―了‖ đứng liền sau động từ, biểu thị sự hoàn thành của động tác. Trợ từ ngữ khí ―了‖ 

đứng cuối câu, biểu thị sự việc đã xảy ra, đã thay đổi hoặc sắp thay đổi. Tác giả Trương Diễm 

cũng cho rằng tùy vào từng trường hợp, ―了‖ có thể biểu thị động tác hoàn thành hoặc thực hiện. 

Hai trợ từ có vị trí và ý nghĩa sử dụng cũng khác nhau. Phạm vi của bài viết này tập trung nghiên 

cứu trợ từ động thái ―了‖. Dưới đây là một số cách dùng của trợ từ động thái ―了‖: 

a) Động từ + 了  + Tân ngữ/Bổ ngữ số lượng 

- Biểu thị động tác hoàn thành. Ví dụ: 

（1）我买了一台电脑。 

（2）我看了这本书，感觉很有意思。 

- Tình huống sau xảy ra sau khi hành động trước đó được hoàn thành hoặc tình huống trước 

đó là điều kiện giả định của tình huống sau. Ví dụ: 

（3）你写完了作业再看电影。 

（4）下了课我就回家。 

- Sau khi hành động trước đó đã trải qua một khoảng thời gian nhất định thì hành động tiếp 

theo sẽ bắt đầu hoặc một số trạng thái nhất định được hình thành. Ví dụ: 

（5）他休息了三天才上学。 

（6）我刚睡了半个钟头，玛丽就来吵我。 

- Lượng thời gian hoặc số lần hành động hoặc hiện tượng xảy ra, kéo dài từ lúc bắt đầu đến kết thúc. 

（7）这本书我才看了一半。 

（8）这个月只晴了三天。 

b) Động từ +了+ Động từ 

Trợ từ động thái ―了‖ trong kết cấu này cũng biểu đạt ý nghĩa ―hoàn thành‖ và ―thực hiện‖, 

biểu thị hành động xảy ra trong thời gian ngắn, đôi khi mang thêm nghĩa ―thử‖. Ví dụ: 

（9）他对我笑了笑。 

（10）我刚才看了看这本书，觉得挺有意思。 

c) Động từ +了+ Tân ngữ +了 

- Vừa biểu đạt động tác hoàn thành, vừa biểu đạt tình huống có sự thay đổi. Ví dụ: 

（11）我已经买了机票了。 

（12）他三个孩子都进了大学了。 

- Nếu trong câu có cụm từ chỉ thời gian sẽ biểu đạt thời gian thực hiện động tác, không nhấn 

mạnh sự hoàn thành của động tác. Nếu cuối câu có trợ từ ngữ khí ―了‖ thì biểu thị hành động tiếp 

diễn đến hiện tại. Ví dụ: 

（13）这本书我看了三天才看完。(Hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ) 

（14）我已经复习了两个钟头了。(Hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục duy trì  

đến thời điểm hiện tại) 

3.1.2. Cách dùng của trợ từ động thái “过” 

Theo Lữ Thúc Tương, trợ từ động thái ―过‖ đứng sau động từ có thể biểu thị động tác đã hoàn 

thành hoặc từng xảy ra trong quá khứ, thường có thêm phó từ ―曾经‖ ở trước động từ [10]. 

Tác giả Lưu Nguyệt Hoa [11] chỉ ra trợ từ động thái ―过‖ biểu đạt một hành động đã từng xảy 

ra hoặc một trạng thái nhất định đã tồn tại, nhưng bây giờ hành động đó không còn được thực 
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hiện hoặc trạng thái đó không còn nữa. Trợ từ động thái ―过‖ dùng để nhấn mạnh kinh nghiệm, 

sự từng trải, có thể được sử dụng sau động từ hoặc tính từ. 

Thông qua định nghĩa trên, trợ từ động thái ―过‖ thường sử dụng sau động từ hoặc tính từ, có 

hai loại là biểu đạt động tác hoàn thành và biểu đạt một hành động nào đó đã từng xảy ra hoặc 

xuất hiện trước đó nhưng hiện tại nó không còn tồn tại nữa, ngoài ra còn thể hiện kinh nghiệm, sự 

từng trải. Dưới đây là một số cách dùng của trợ từ động thái ―过‖: 

a) Động từ + 过 + Tân ngữ/Bổ ngữ 

Trợ từ động thái ―过‖ biểu thị sự hoàn thành của động tác. Trong trường hợp này, trợ từ động 

thái ―过‖ tập trung vào trạng thái kết thúc của hành động hơn là quá trình của hành động. Cuối 

câu có thể thêm trợ từ ngữ khí ―了‖. Ví dụ: 

（15）你们吃过饭再去吧。 

（16）你到教室的时候，老师已经讲过那个问题了。 

（17）等我问过他再告诉你。 

Khi trợ từ động thái ―过‖ biểu đạt sự hoàn thành của động tác thì có cách sử dụng tương tự như 

―了‖. Tuy nhiên, trợ từ động thái ―过‖ biểu đạt động tác hoàn thành, tức là kết thúc và không tồn 

tại, còn trợ từ động thái ―了‖ biểu đạt hành động đã được thực hiện nhưng có thể chưa kết thúc.  

b) Động từ + 过 + (Tân ngữ/Bổ ngữ) 

Trợ từ động thái ―过‖ biểu thị sự việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Trong trường hợp này, trợ 

từ động thái ―过‖ nhấn mạnh đến quá trình xảy ra sự việc, kinh nghiệm hoặc sự từng trải, phía 

trước động từ có thể thêm phó từ ―曾经、曾‖. 

（18）他曾经在北京待过三年，所以他很了解北京的景点。 

（19）我们曾经讨论过这个问题。 

c) Hình dung từ + 过 

Trợ từ động thái ―过‖ đặt sau hình dung từ, thường cần diễn đạt rõ thời gian, dùng để biểu đạt 

ý so sánh với thời điểm hiện tại. Ví dụ: 

（20）小王小时候胖过，后来瘦下来了。 

3.1.3. Đối chiếu cách dùng của trợ từ động thái “了” và “过” 

Dựa trên các nội dung miêu tả, phân tích trên, cách dùng của trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

trong tiếng Hán hiện đại có những điểm giống và khác nhau được thể hiện tại Bảng 1. 

Bảng 1. So sánh cách dùng của trợ từ động thái “了” và “过” 

So sánh 
Trợ từ động thái 

了 

Trợ từ động thái 

过 

Giống 

nhau 

Đều là trợ từ động thái, đứng liền sau động từ, biểu thị sự hoàn thành của động tác.  

Ví dụ: 他去了/过北京。 

Khác 

nhau 

Biểu thị nghĩa ―hoàn thành‖, không nhất thiết 

phải liên quan đến quá khứ, có thể dùng với 

quá khứ, hiện tại và tương lai. Ví dụ: 昨天我展

览了长城 。(Hoàn thành, chỉ nói về quá khứ) 

Biểu thị kinh nghiệm đã từng có, luôn có liên 

quan mật thiết với quá khứ. Ví dụ: 去年我展览过

长城。(Đã có kinh nghiệm, thuộc về quá khứ) 

Biểu thị hành động có thể kéo dài đến hiện tại. 

Ví dụ: 他当了班长了。(Bây giờ vẫn còn làm) 

Biểu thị hành động không thể duy trì đến hiện tại. 

Ví dụ: 他当过班长 。(Bây giờ không còn làm nữa) 

Biểu thị có một kết quả nhất định. Ví dụ: 我学

了汉语。(Biểu thị nghĩa ―học được‖) 

Không nhất định biểu thị một kết quả nào đó. Ví 

dụ: 我学过汉语。(Có thể biết hoặc không biết) 

Động từ lặp lại biểu thị nghĩa ―thử‖ có thể thêm 

trợ từ động thái ―了‖ vào giữa.  

Ví dụ: 他看了看那本小说了。 

Không có cách dùng này. 

Không dùng trong câu phủ định. 
Có thể dùng trong câu phủ định. 

Ví dụ: 他没去过北京。 
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3.2. Khảo sát thực trạng sử dụng trợ từ động thái “了”, “过” của sinh viên ngành tiếng Trung 

Quốc năm thứ hai của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

3.2.1. Thông tin chung về hoạt động khảo sát 

- Nội dung khảo sát: Lỗi sử dụng trợ từ động thái ―了‖, ―过‖. 

- Đối tượng và số lượng khảo sát: 100 sinh viên ngành tiếng Trung Quốc năm thứ hai của 

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. 

- Phương pháp khảo sát: Khảo sát bằng phiếu Google Forms. Phiếu khảo sát bao gồm 4 phần, 

tổng 20 câu hỏi, mỗi phần 05 câu hỏi, bao gồm:  

+ Phần 1: Chọn trợ từ động thái thích hợp vào chỗ trống (05 câu);  

+ Phần 2: Điền trợ từ động thái đã cho vào vị trí thích hợp (05 câu);  

+ Phần 3: Lựa chọn vị trí đúng của trợ từ động thái cho sẵn (05 câu);  

+ Phần 4: Dịch câu đã cho sang tiếng Trung (05 câu). 

3.2.2. Phân tích kết quả khảo sát 

Tổng số phiếu phát ra 100 phiếu, thu về 100 phiếu. Trong tổng số 20 câu của phiếu khảo sát 

làm đúng nhiều nhất được 16/20 câu, đúng ít nhất được 07/20 câu. Bảng 2 là thống kê kết quả 

khảo sát việc sử dụng 2 trợ từ động thái ―了, 过‖. 

Bảng 2. Thống kê kết quả khảo sát sử dụng 2 trợ từ động thái “了, 过” 

Nội dung khảo sát Số câu 
Số lượt  

trả lời đúng 

Tỷ lệ  

trả lời đúng (%) 

Số lượt  

trả lời sai 

Tỷ lệ  

trả lời sai (%) 

Phần 1 5 186/500 37,2% 314/500 62,8% 

Phần 2 5 316/500 63,2% 184/500 36,8% 

Phần 3 5 263/500 52,6% 237/500 47,4% 

Phần 4 5 277/500 55,4% 223/500 44,6% 

Tổng 20 1042/2.000 52,1% 958/2.000 47,9% 

Theo kết quả khảo sát tại bảng 2 cho thấy, tỷ lệ số lượt trả lời đúng là 1042/2.000 lượt trả lời, 

chiếm 52,1% , số lượt trả lời sai là 958/2.000 lượt trả lời, chiếm 47,9%. Điều này cho thấy, trợ từ 

động thái ―了,过‖ là một điểm ngữ pháp khó và dễ gây nhầm lẫn trong sử dụng đối với sinh viên 

ngành tiếng Trung Quốc năm thứ hai của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Trong bốn 

phần khảo sát, phần 1 có tỉ lệ số lượt câu sai cao nhất là 314/500 lượt trả lời, chiếm 62,8%, cho 

thấy lỗi dùng nhầm và dùng sai vị trí hai trợ từ động thái này chiếm tỉ lệ khá cao.  

Phần thứ nhất và phần thứ ba mỗi phần gồm 05 câu hỏi, khảo sát lỗi dùng thừa, dùng thiếu 

hoặc dùng nhầm trợ từ động thái ―了‖, ―过‖. Kết quả khảo sát cụ thể như sau: 

(1) Lỗi dùng thừa trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

Bảng 3. Kết quả khảo sát lỗi sai dùng thừa trợ từ động thái “了” và “过” 

Phần Phần 1 Phần 3 
Tổng cộng 

Câu hỏi 1 5 1 3 5 

Câu trả lời đúng 21 35 7 77 84 224 

Câu trả lời sai 
Chọn ―了‖ 70 48 15 14 15 162 

Chọn ―过‖ 9 17 78 9 1 114 

Từ kết quả tại bảng 3 cho thấy, trong số 05 câu hỏi khảo sát về lỗi dùng thừa trợ từ động thái ―

了, 过‖ có 3/5 câu hỏi có số câu trả lời đúng khá thấp.  

Trong câu 1 ―我当然理解她的心情.‖ và câu 5 ―我去年决定来中国学习汉语.‖ của phần 1, 

động từ ―理解‖ không biểu đạt dưới hình thức ―hoàn thành‖ hoặc ―kinh nghiệm‖, sau động từ 

―决定‖ là cụm động tân, nên sau hai động từ này không thể sử dụng trợ từ động thái ―了‖ và 

―过‖. Câu 1 phần 2 ―来北京以前，我们有时候看中国的北京‖ có sử dụng từ chỉ tần suất ―有时
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候‖, do đó, sau động từ ―看‖ cũng không thêm hai trợ từ động thái trên. Số câu trả lời đúng của 

các câu này lần lượt là 21, 35, 7, cho thấy các sinh viên còn dùng thừa hai trợ từ động thái ―了‖ 

và ―过‖. Trong hai trợ từ động thái, việc dùng thừa trợ từ động thái ―了‖ cao hơn là 162/500 lượt 

trả lời, chiếm tỉ lệ 32,4%. 

(2) Lỗi dùng thiếu và dùng nhầm trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

Bảng 4. Kết quả khảo sát lỗi dùng thiếu và dùng nhầm trợ từ động thái “了” và “过” 

Phần Phần 1 Phần 3 Tổng 

cộng Câu hỏi 2 3 4 2 4 

Dùng thiếu trợ từ động thái ―了‖ - - 9 - 7 16 

Dùng thiếu trợ từ động thái ―过‖ 55 2 - 7 - 64 

Dùng nhầm trợ từ động thái ―了‖ 20 5 - 10 - 35 

Dùng nhầm trợ từ động thái ―过‖ - - 3 - 9 12 

Theo kết quả tại bảng 4 cho thấy, lỗi dùng thiếu trợ từ động thái 过 là 64/500 lượt, chiếm 

12,8%, trong đó chủ yếu lỗi dùng thiếu do trong câu 2 phần 1 ―我还没过（  ）中国的春节‖ đã 

có động từ 过 ở phía trước vị trí điền vào chỗ trống dẫn đến hiểu nhầm. Còn lỗi dùng nhầm trợ từ 

động thái ―了‖ là 35/500 lượt, chiếm tỉ lệ 7%, do câu 2 phần 1 đã có động từ ―过‖ nên dẫn đến 

hiểu nhầm (20 câu trả lời sai) và do ―过‖ trong câu 2 phần 2 ―来中国以后，你看过中国电影没

有?‖ dùng nhầm thành ―了‖ vì không nắm chắc cấu trúc ngữ pháp ở thể nghi vấn của trợ từ động 

thái ―了‖ và ―过‖ (10 câu trả lời sai). 

(3) Lỗi xác định vị trí của trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

Phần thứ hai của phiếu khảo sát thiết kế 03 câu hỏi khảo sát lỗi xác định sai vị trí của trợ từ 

động thái ―了‖ (câu 1, 4, 5) và 02 câu hỏi khảo sát lỗi xác định sai vị trí của trợ từ động thái ―过‖ 

(câu 2,3). Kết quả cụ thể được thể hiện tại bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả khảo sát lỗi xác định vị trí của trợ từ động thái “了” và “过” 

Trợ từ động thái 了 过 

Câu hỏi 1 4 5 2 3 

Câu trả lời đúng 46 90 23 93 79 

Câu trả lời sai 54 10 77 07 21 

Theo kết quả khảo sát, lỗi xác định sai vị trí trợ từ động thái ―了‖ là 141/300 lượt trả lời, 

chiếm 47%, lỗi xác định sai vị trí trợ từ động thái ―过‖ là 28/200 lượt trả lời, chiếm 14%. Kết quả 

này cho thấy, sinh viên gặp khó khăn trong việc xác định vị trí trợ từ động thái ―了‖. Cụ thể: 

Câu 5 ―看到A小王的女朋友B，他迅速跑上C三楼D.‖ có 42/100 lượt chọn A, 9 sinh viên 

chọn B, 26/100 lượt chọn C, như vậy đa số sinh viên mắc lỗi xác định sai vị trí do chưa xác định 

đúng động từ chính của câu (chọn A), do nhầm lẫn với trợ từ ngữ khí ―了‖ (chọn B, D). 

Câu 1 ―小王看A见B小猫吃C那条鱼D.‖ có 9/100 lượt chọn A, 28/100 lượt chọn B, 17/100 

lượt chọn D, cho thấy đa số sinh viên chưa xác định đúng động từ chính của câu (chọn A, B), 

nhầm lẫn với trợ từ ngữ khí ―了‖ (chọn D). 

(4) Lỗi nhận diện trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ 

Phần thứ tư của phiếu khảo sát thiết kế 05 câu hỏi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, trong 

đó câu hỏi 1, 2, 3 khảo sát việc nhận diện trợ từ động thái ―了‖, kết quả có 246/300 lượt sử dụng 

được trợ từ, chiếm 82%; câu hỏi 4, 5 khảo sát khả năng nhận diện trợ từ động thái ―过‖, kết quả 

có 151/200 lượt sử dụng được trợ từ, chiếm 75,5%. Tuy nhiên, câu 5 ―Năm ngoái tớ từng cùng 

mẹ đi Tứ Xuyên leo núi‖ có cụm từ ―leo núi‖ là kết cấu động tân. Trong số 55 câu trả lời nhận 

diện được trợ từ động thái ―过‖, chỉ có 05 câu trả lời được dịch là ―爬过山‖, tức xác định đúng vị 

trí của ―过‖ đứng liền sau động từ. 
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3.3. Nguyên nhân lỗi sai khi sử dụng trợ từ động thái “了” và “过” của sinh viên ngành tiếng 

Trung Quốc năm thứ hai tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 

Theo phân tích kết quả khảo sát trên, bài viết xác định được một số lỗi sai thường gặp khi sử 

dụng trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ gồm dùng thừa, dùng thiếu, dùng nhầm, xác định sai vị trí. 

Nguyên nhân của các lỗi trên như sau: 

3.3.1. Do đặc điểm ngữ pháp phức tạp của trợ từ động thái 

Trợ từ động thái là hư từ trong tiếng Hán hiện đại. Đặc điểm chung của hư từ là có ít nghĩa từ 

vựng hoặc có nghĩa từ vựng mơ hồ, chủ yếu để thể hiện mối quan hệ ngữ pháp giữa các từ trong 

câu, do đó, nó có vai trò quan trọng trong cấu trúc câu. Như phân tích trên về cách sử dụng của 

trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ và những lỗi sai thường gặp trong sử dụng, có thể thấy, đa phần các 

lỗi sai trong dùng thừa, dùng thiếu, dùng nhầm hoặc dùng sai vị trí là do những đặc điểm tương 

đồng cùng biểu thị sự ―hoàn thành‖ của động tác giữa hai trợ từ ―了‖ và ―过‖ hoặc giữa trợ từ 

động thái ―了‖ và trợ từ ngữ khí ―了‖, do đặc điểm ngữ nghĩa đa dạng và cấu trúc khác nhau khi 

biểu thị các ngữ nghĩa khác nhau của trợ từ động thái ―了‖. Điều này dẫn đến sinh viên gặp khó 

khăn trong nhận diện trường hợp sử dụng, xác định vị trí và phân biệt trường hợp sử dụng trợ từ 

động thái trong các trường hợp cụ thể. 

3.3.2. Do ảnh hưởng của tài liệu, giáo trình 

Theo chương trình đào tạo ngành tiếng Trung Quốc của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái 

Nguyên, sinh viên năm thứ hai đã học tập đầy đủ kiến thức từ quyển 1 đến quyển 4 của bộ Giáo 

trình Hán ngữ của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Trong bộ tài liệu này, kiến thức về trợ từ động 

thái ―了‖ có trong bài 27 Giáo trình Hán ngữ quyển 2, về trợ từ động thái ―过‖ có trong bài 5 

Giáo trình Hán ngữ quyển 3. Nội dung kiến thức được cung cấp trong giáo trình chỉ gồm ý nghĩa 

biểu thị và cấu trúc câu ở thể khẳng định, phủ định, nghi vấn kèm theo ví dụ minh họa, không có 

phần đối chiếu điểm giống và khác nhau giữa hai trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ hoặc giữa trợ từ 

động thái với trợ từ ngữ khí ―了‖. Ngoài ra, phần kiến thức bổ sung các trường hợp dùng mở 

rộng của trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖ lại được phân bố ở nhiều phần kiến thức khác nhau như: 

động từ ly hợp, bổ ngữ kết quả, bổ ngữ thời lượng, động từ lặp lại... Chính những nguyên nhân 

này đã khiến sinh viên thiếu cái nhìn hệ thống về cách sử dụng của hai trợ từ động thái. 

3.4. Kiến nghị hoạt động dạy học 

3.4.1. Đối với hoạt động giảng dạy 

Thứ nhất, giảng viên cần thiết kế đa dạng các dạng bài tập giúp củng cố các điểm kiến thức 

khó nhằm giúp sinh viên phân biệt được cách dùng trợ từ động thái trong các trường hợp khác 

nhau. Các dạng bài có thể thiết kế gồm: Chọn vị trí đúng, sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, chọn 

từ điền vào chỗ trống, đối dịch Việt – Trung... 

Thứ hai, như đã phân tích ở trên, do một số những điểm tương đồng về ý nghĩa biểu thị và 

chức năng ngữ pháp dẫn đến sinh viên khó khăn trong phân biệt cách sử dụng của hai trợ từ ―了‖ 

và ―过‖. Do đó, trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần tận dụng những điểm tương đồng, làm 

rõ những điểm khác biệt trong cách sử dụng để sinh viên nhận diện và sử dụng đúng trong các 

trường hợp cụ thể. 

Thứ ba, giảng viên cần hệ thống hóa các điểm kiến thức theo trình tự xuất hiện trong giáo 

trình giảng dạy. Khi giảng dạy điểm kiến thức thứ hai thì cần có sự đối chiếu điểm giống và 

khác nhau so với điểm kiến thức thứ nhất để sinh viên tiếp cận kiến thức có tính logic, hệ 

thống, tránh được các lỗi dùng thừa, dùng thiếu và dùng nhầm được phân tích ở trên. 

3.4.2. Đối với hoạt động học tập 
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Thứ nhất, sinh viên cần chủ động trong nắm bắt kiến thức về trợ từ động thái bao gồm ý nghĩa 

biểu thị, cách sử dụng và cấu trúc câu. Sinh viên căn cứ nội dung bài giảng trên lớp, tổng hợp các 

quy tắc dưới dạng bảng biểu để dễ dàng tham khảo hơn, từ đó hình thành hệ thống đầy đủ về nội 

dung kiến thức liên quan.  

Thứ hai, sinh viên cũng cần lưu tâm hơn đến những điểm ngữ pháp có sự khác biệt so với 

tiếng Việt để hình thành thói quen diễn đạt đúng ngữ pháp tiếng Trung Quốc, nhất là đối với loại 

từ không có cách diễn đạt tương ứng trong tiếng Việt như trợ từ động thái. 

Thứ ba, sinh viên cần tăng cường các hoạt động tự học và luyện tập. Ngoài giờ học trên lớp, 

sinh viên có thể tìm kiếm, lựa chọn các tài liệu học tập tham khảo phù hợp, thực hành luyện tập 

các bài tập ngữ pháp do giảng viên giao, luyện tập các bộ đề thi, sách bài tập tham khảo, luyện 

viết, luyện nói, từ đó tích lũy kinh nghiệm nhận diện và sử dụng đúng các trợ từ động thái trong 

thực tiễn hoạt động giao tiếp. 

4. Kết luận 

Bài viết trên cơ sở phân tích, so sánh ý nghĩa biểu thị và cách sử dụng của hai trợ từ động thái 

―了、过‖ , thông qua khảo sát và phân tích thực trạng sử dụng hai trợ từ động thái ―了、过‖ của 

sinh viên ngành tiếng Trung Quốc năm thứ hai tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên cho 

thấy khi sử dụng 2 trợ từ động thái này thường tồn tại một số lỗi sai gồm dùng thừa, dùng thiếu, 

dùng sai vị trí, dùng nhầm và không nhận diện được trợ từ động thái ―了、过‖ trong câu, trong 

đó các lỗi sai tập trung nhiều hơn ở trợ từ động thái ―了‖. Nguyên nhân chính dẫn đến những lỗi 

sai này do đặc điểm ngữ pháp phức tạp của bản thân hai trợ từ động thái ―了‖ và ―过‖, ảnh hưởng 

của tiếng mẹ đẻ và ảnh hưởng của kiến thức được cung cấp trong tài liệu, giáo trình. Từ đó, bài 

viết đề xuất một số kiến nghị trong hoạt động giảng dạy và học tập, hi vọng qua đó góp phần 

nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy học liên quan đến hai trợ từ động thái trên. 
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